
DANH MỤC THÔNG TIN THỐNG KÊ TỪ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở  

NĂM 1999 THEO VÙNG ĐỊA LÝ 

 Tên chỉ tiêu Phân tổ Độ dài thời gian 

1.  Dân số chia theo giới tính và đơn vị hành chính   Giới tính; vùng kinh tế; 

tỉnh/ thành phố 1999 

2.  Dân số chia theo loại quan hệ với chủ hộ và đơn vị hành 

chính  

 Loại quan hệ với chủ hộ; 

vùng  kinh tế; tỉnh/ thành 

phố 1999 

3.  Số hộ chia theo số đơn vị người trong hành chính hộ và 

đơn vị hành chính  

 Số người trong hộ; vùng 

kinh tế; tỉnh/ thành phố 1999 

4.  Dân số chia theo dân tộc, giới tính và đơn vị hành chính   Dân tộc; giới tính; vùng 

kinh tế; tỉnh/ thành phố 1999 

5.  Dân số chia theo tôn giáo, giới tính và đơn vị hành chính   Tôn giáo; giới tính; vùng 

kinh tế; tỉnh/ thành phố 1999 

6.  Dân số thường trú chia theo nơi có mặt vào đêm 

31/3/1999 và giới tính  

 Nơi có mặt vào đêm 

31/3/1999; giới tính; vùng 

kinh tế; tỉnh/ thành phố 31/3/1999 

7.  Dân số có mặt vào đêm 31/3/1999 chia theo nơi có mặt 

và giới tính  

 Nơi có mặt vào đêm 

31/3/1999; giới tính; vùng 

kinh tế; tỉnh/ thành phố 31/3/1999 

8.  Số người có mặt ở ngoài tỉnh vào đêm 31/3/1999 chia 

theo tỉnh/ TP nơi có mặt và giới tính  

 Vùng kinh tế; tỉnh/ thành 

phố; Tỉnh/ thành phố nơi có 

mặt; giới tính 31/3/1999 

9.  Số người có mặt ở ngoài tỉnh vào đêm 31/3/1999 chia 

theo nhóm tuổi, giới tính và tỉnh/ TP nơi thường trú  

 Nhóm tuổi; giới tính;  vùng 

kinh tế; tỉnh/ thành phố nơi 

thường trú 31/3/1999 



 Tên chỉ tiêu Phân tổ Độ dài thời gian 

10.  Dân số từ 5 tuổi trở lên chia theo đơn vị hành chính, 

giới tính và trînh độ học vấn  

 Vùng kinh tế; tỉnh/ thành 

phố; trình độ học vấn 1999 

11.  Dân số trong độ tuổi lao động chia theo đơn vị hành 

chính, giới tính và loại hoạt động  

 Vùng kinh tế; tỉnh/ thành 

phố; giới tính; loại hoạt 

động 1999 

12.  Dân số từ 13 tuổi trở lên chia theo đơn vị hành chính, 

giới tính và  cấp trînh độ CMKT  

 Vùng kinh tế; tỉnh/ thành 

phố; giới tính; cấp trình độ 

CMKT 1999 

13.  Số hộ chia theo tình trạng có nhà ở, loai nhâ đang ở và 

đơn vị hành chính  

 Tình trạng nhà ở; loại nhà 

đang ở; vùng kinh tế; tỉnh/ 

thành phố 1999 

 


